
Nam Nữ Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A Bác sĩ hạng III (V.01.08.03) - Bác sĩ Y học cổ truyền

1 1 Lê Thị Phương Dung 20/02/1994
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học 

cổ truyền Tiếng Anh B1 ƯDCNTT cơ 
bản GPHN Không Không 0966341899

2 2 Đoàn Phạm Linh Đan 19/03/1997
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Văn bằng ĐH 
nước ngoài 

(Tiếng Trung)

ƯDCNTT cơ 
bản

GPHN, CC đào 
tạo bổ sung ngành 

YHCT

Không Không 0905140631

3 3 Trần Thị Thanh Huyền 11/11/2000
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Tiếng Trung 

HSK3

ƯDCNTT cơ 
bản GPHN Không Không 0332163000

4 4 Nguyễn Lê Khánh 18/11/2000
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Tiếng Anh 

bậc 4
ƯDCNTT cơ 

bản GPHN Không Không 0396662281

5 5 Ngô Thị Nhật Linh 01/08/1999
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Tiếng Anh 

bậc 3 Không GPHN Không Không 0372544284

6 6 Lê Mai Tín 30/05/1998
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Tiếng Anh 

bậc 3 Không
GPHN, CC Cấy 

chỉ, CC tiêm khớp Không Không 0336409494

7 7 Nguyễn Thị Trà 20/04/1999
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03
Bác sĩ Y học 

cổ truyền
Tiếng Anh 

bậc 3 Không GPHN Không Không 0931384201

B Bác sĩ hạng III (V.01.08.03) - Bác sĩ Y khoa

8 1 Nguyễn Thị Thảo Hạnh 30/11/1994
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03 Bác sĩ Y khoa Tiếng Anh 
TOEIC 565

ƯDCNTT cơ 
bản

CCHN Đa khoa, 
CC Siêu âm tổng 
quát, SÂ tim, nội 

soi tiêu hóa cơ 
bản 

Không Không 0388381157

9 2 Nguyễn Hữu Nhật 15/11/1995
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03 Bác sĩ Y khoa Tiếng Anh 
Bậc 3 Không GPHN Nội khoa Không Không 0973510034

10 3 Phan Tiến Thành 20/02/1993
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03 Bác sĩ Y khoa Tiếng Anh 
Trình độ B

ƯDCNTT cơ 
bản

CCHN Đa khoa, 
CC Siêu âm, CC 

Nội soi Tai mũi 
họng, CC RHM 

cơ bản

Không Không 0344336993

11 4 Nguyễn Thị Trang 20/02/2000
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03 Bác sĩ Y khoa Tiếng Anh 
bậc 3 Không GPHN Y khoa Không Không 0866495200

12 5 Huỳnh Sinh Viên 01/11/1998
Bác sĩ 

hạng III
Bác sĩ 

hạng III V.08.01.03 Bác sĩ Y khoa Tiếng Anh B1 ƯDCNTT cơ 
bản GPHN Y khoa Không Không 0342251110

Tổng cộng: 12 thí sinh./.
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